
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25 (5 tiết); Chiều: 13h00 - 17h20 (5 tiết); Tối: 17h30 - 21h00 (4 tiết).

STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực 

tuyến MSTeams
TG Bắt đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

1 26311601063601 26X.DTA5.2ILFM LMS 010636 Grammar 3 LMS

2 263116011405101 26X.DTA5.2ILFM LMS 011405 Pronunciation 2 LMS

3 26311601140801 26X.DTA5.2ILFM LMS 011408 Listening - Speaking 3 3 LMS

4 263116010642101 26X.DTA5.2ILFM LMS 010642 Writing 2 3 LMS

5 26311601064301 26X.DTA5.2ILFM LMS 010643 Writing 3 3 LMS

6 26311601036301 26X.DTA5.2ILFM LMS 010363 Reading 3 3 LMS

7 26311601063602 26X.DTA5.2NK LMS 010636 Grammar 3 LMS

8 263116011405102 26X.DTA5.2NK LMS 011405 Pronunciation 2 LMS

9 26311601140802 26X.DTA5.2NK LMS 011408 Listening - Speaking 3 3 LMS

10 263116010642102 26X.DTA5.2NK LMS 010642 Writing 2 3 LMS

11 26311601064302 26X.DTA5.2NK LMS 010643 Writing 3 3 LMS

12 26311601036302 26X.DTA5.2NK LMS 010363 Reading 3 3 LMS

13 26311601063602 26X.CTA5.3 LMS 011931 Advanced Grammar (Grammar) 3 LMS

14 26311601036302 26X.CTA5.3 LMS 011936 Reading 2 (Reading 3) 3 LMS

15 26311601140802 26X.CTA5.3 LMS 011934 Listening – Speaking 3 3 LMS

16 263116010642102 26X.CTA5.3 LMS 011938 Writing 2 3 LMS

17 26311601064302 26X.CTA5.3 LMS 011939 Writing 3 3 LMS

18 26311601194302 26X.CTA5.3 LMS 011943 British - American Cultures 3
Tối thứ 7 (07/11, 14/11, 

21/11, 28/11, 05/12, 12/12)

19 263116011410101 25X.DTA4.2.ILFM LMS 011410 English for Marketing 3 LMS ThS. Võ Thị Hoa Cảnh 0932673022

20 263116011411101 25X.DTA4.2.ILFM LMS 011411 English for Management 3 LMS ThS. Nguyễn Thị Diễm 0964186959

- Căn cứ kế hoạch đào tạo các ngành Ngôn ngữ Anh. Viện Đào tạo thường xuyên lập thời khóa biểu các lớp trình độ đại học từ xa từ tháng 08/2026 đến tháng 12/2026 như sau:

17/08/2026 13/12/2026

24/08/2026 31/12/2026

24/08/2026 31/12/2026

24/08/2026 31/12/2026

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA KẾT HỢP
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực 

tuyến MSTeams
TG Bắt đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

21 26311601141201 25X.DTA4.2.ILFM LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 LMS ThS. Lê Thị Thanh Trúc 0985423220

22 26311601120001 25X.DTA4.2.ILFM LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

23 263116011201101 25X.DTA4.2.ILFM LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

24 263116011418201 25X.DTA4.3 LMS 011418 Business Communication Skills 3 LMS ThS. Trần Thúy Trâm Anh
tttanh@ufm.edu.vn 

0349699239

25 263116010348101 25X.DTA4.3 LMS 010348 Morphology and Syntax  (Hình thái học - Cú pháp học)3 LMS ThS. Nguyễn Thị Kim Ba
ntk.ba@ufm.edu.vn 

0946367043

26 263116011139101 25X.DTA4.3 LMS 11139 Tiếng Trung 1 3 LMS ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

27 26311601194201 25X.DTA4.3 LMS 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2 LMS ThS Phan Văn Quang 0985974207

28 26311601194501 25X.DTA4.3 LMS 011409 Translation 3 LMS ThS. Trần Đăng Khoa 0902693614

29 26311601141901 25X.DTA4.3 LMS 011419 Interpretation 3 LMS ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

30 26311601194201 26X.CTA5.1 LMS 011942 Semantics 3 LMS ThS Phan Văn Quang 0985974207

31 26311601194301 26X.CTA5.1 LMS 011943 British - American Cultures 3 MSTeams ThS Nguyễn Hoàng Hải 0339565099

32 263116011418201 26X.CTA5.1 LMS 011944 Business Communication Skills 3 LMS ThS. Trần Thúy Trâm Anh
tttanh@ufm.edu.vn 

0349699239

33 26311601194501 26X.CTA5.1 LMS 011945 Translation 3 LMS ThS. Trần Đăng Khoa 0902693614

34 26311601141901 26X.CTA5.1 LMS 011946 Interpretation 3 LMS ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

35 263116011410101 26X.CTA5.1 LMS 011410 English for Marketing 3 LMS ThS. Võ Thị Hoa Cảnh 0932673022

 Sinh viên học tập các học phần qua bài giảng, hướng dẫn của giảng viên thông qua hệ thống đào tạo từ xa LMS https://lms.ufm.edu.vn.

 Lịch thi dự kiến: Tháng 01/2027, sinh vỉên theo dõi lịch thi trên trang cá nhân UIS và các thông tin trên website www.ice.ufm.edu.vn

 Sinh viên tự học tập nghiên cứu theo hình thức cá nhân, hoặc tổ/nhóm ở nhà, ở thư viện… theo kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung do giảng viên giao, được kiểm tra - đánh giá và tích lũy vào kế hoạch học tập cuối 

cùng của học phần.

Viện Đào tạo thường xuyên

(đã ký)

17/08/2026 13/12/2026

17/08/2026 13/12/2026

17/08/2026 13/12/2026

Lương Quảng Đức


